
STT HỌ VÀ TÊN NƠI CÔNG TÁC MÔN DẠY CHỨC VỤ
MÔN CHẤM 

THI
SỐ CMND GHI CHÚ

1 Trần Việt Anh THCS Ngũ Hiệp Toán Phó Hiệu trưởng Toán 011944240

2 Đỗ Thị Thanh Quỳnh THCS Ngũ Hiệp Ngữ văn Phó hiệu trưởng Ngữ văn 011935775

3 Chử Thanh Minh THCS Thanh Liệt Toán Phó Hiệu trưởng Toán 011935190

4 Nguyễn Trường Sinh THCS Ngọc Hồi Toán Phó Hiệu trưởng Toán 011716586

5 Hán Thị Minh Hà THCS Ngọc Hồi Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn 012148235

6 Lê Thị Năm Thanh THCS Thanh Liệt Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn 001187020222

7 Vũ Bá Long THCS Chu Văn An Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn 001076005253

8 Nghiêm Thị Trang THCS Tả Thanh Oai Toán Giáo viên Toán 112372539

9 Phạm Thị Dung THCS Chu Văn An Toán Giáo viên Toán 012090794

10 Tạ Hoài Ninh THCS Chu Văn An Toán Giáo viên Toán 012234485

11 Hoàng Thị Kim Thoa THCS Vĩnh Quỳnh Ngữ văn TTCM Ngữ văn 012001104

12 Nguyễn Thị Phương THCS Tân Triều Ngữ văn TTCM Ngữ văn 0916045291

13 Nguyễn Thị Thanh Bình THCS Tân Triều Toán Giáo viên Toán 001187014712

14 Đoàn Minh Phương THCS Tam Hiệp Ngữ văn TTCM Ngữ văn 012129064

15 Phạm Thị Đức Hạnh THCS Vạn Phúc Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn 1175008585

16 Nguyễn Thị Phương Lan THCS Vạn Phúc Toán Giáo viên Toán 11944246

17 Trương Thúy Hằng  THCS Tứ Hiệp Toán Giáo viên Toán 11953563

18 Nguyễn Thị Quyên  THCS Tứ Hiệp Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn 12666144

19 Lưu Thị Kiều Hoa THCS TT Văn Điển Toán Giáo viên Toán 011935562 Con thi TN THPT năm 2021

20 Trương Thị Hồng Vân THCS TT Văn Điển Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn 012267346

21 Triệu Thị Minh Thắng THCS Liên Ninh Ngữ văn Phó Hiệu trưởng Ngữ văn 011826864

22 Nguyễn Đình Khang THCS Đại Áng Toán TTCM Toán 012018110

23 Hoàng Thị Phượng THCS Đại Áng Ngữ văn TPCM Ngữ văn 001182008375

24 Hoàng Tùng Dương THCS Hữu Hòa Toán Giáo viên Toán 001096005347

25 Đoàn Thị Hương Giang THCS Tả Thanh Oai Ngữ văn Phó Hiệu trưởng Ngữ văn 011834153

26 Tạ Văn Hùng THCS Yên Mỹ Ngữ văn Phó Hiệu trưởng Ngữ văn 001074005570

27 Đặng Thu Trang THCS Vĩnh Quỳnh Toán Giáo viên Toán 013254217

28 Bùi Thị Thu Hương THCS Tứ Hiệp Toán Phó hiệu trưởng Toán 011944091
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Tên đơn vị: Phòng GDĐT Thanh Trì

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN LÀM NHIỆM VỤ CHẤM THI
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Hà Nội, ngày .... tháng 6 năm 2020

NGƯỜI LẬP BẢNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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